
	SỞ GD & ĐT THANH HÓA
LIÊN TRƯỜNG TS5 – HL1 – LĐB
Mã đề thi: 357

	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Tên môn: GDCD

Thời gian làm bài: 60 phút;

(50 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................SBD: .............................
Câu 1: Tình yêu không chỉ bộc lộ phẩm chất đạo đức cá nhân mà còn


A. thể hiện cá tính con người.
B. bộc lộ phẩm chất nhân cách con người.


C. thể hiện đạo đức xã hội.
D. điều chỉnh hành vi của con người.

Câu 2: Quan điểm nào không đúng khi nói về tự nhận thức bản thân?

A. Mỗi người đều có mặt tốt và tự hào giống nhau.

B. Mỗi người không ai giống nhau hoàn toàn.

C. Mỗi người đều có những mặt hạn chế và yếu kém riêng.

D. Mỗi người có điểm mạnh, điểu yếu riêng.
Câu 3: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản áp dụng pháp luật?


A. Quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND huyện X.

B. Quyết định gọi công dân nhập ngũ của chủ tịch UBNX xã.

C. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

D. Quyết định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính của công an tỉnh A.
Câu 4: Quan hệ lao động bao gồm


A. Quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.


B. Quan hệ giữa cá nhân người lao động và cá nhân sử dụng lao động


C. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.


D. Quan hệ giữa cá nhân và tổ chức thuê mướn lao động.

Câu 5: T là công nhân vừa bị sa thải của công ty X, do bất mãn T đã đến công ty đòi gặp giám đốc. Vì giám đốc đang tiếp khách, mặt khác, thấy T đang trong tình trạng say rượu nên ông H bảo vệ công ty đã ngăn chặn không cho vào. T chửi bới, dùng những lời lẽ xúc phạm và cố tình xông vào công ty. Không kiềm chế nổi, ông H dùng dùi cui đánh túi bụi vào lưng T cho đến khi T ngã quỵ. Kết quả T bị chấn thương nặng, tỉ lệ tổn thương 50%. Theo quy định của pháp luật, ông H phải chịu trách nhiệm pháp lý nào và chế tài ông H phải chịu là gì, được quy định tại điều bao nhiêu của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)?


A. Trách nhiệm hình sự, dân sự/ phạt tù từ 02 năm đến 06 năm/ Điều 123.


B. Trách nhiệm hình sự, dân sự/ phạt tù từ 03 năm đến 07 năm/ Điều 134.


C. Trách nhiệm hình sự, dân sự/ phạt tù từ 03 năm đến 06 năm/ Điều 134.


D. Trách nhiệm hình sự, dân sự/ phạt tù từ 02 năm đến 06 năm/ Điều 134.
Câu 6: Hiến pháp hiện hành của nước ta được thông qua tại


A. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
B. kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII.

C. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
D. kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.
Câu 7: Gia đình anh Hoàng Văn T phát triển mô hình nuôi chim yến, kinh doanh các sản phẩm từ yến, có đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Thời gian gần đây, do lượng tiêu thụ sản phẩm yến sào tăng nên anh đầu tư xây dựng thêm hệ thống nhà ở và lắp đặt hệ thống loa phát để dụ chim. Hàng ngày, anh thường mở loa phát từ 4h30 sáng đến 13h chiều, thu hút rất nhiều yến về làm tổ. Trong khi nhà em rể mình là anh G – một bác sỹ đăng ký mở phòng khám tư  nhân lại bán thêm các sản phẩm từ yến nhập từ bà Y  làm ăn không có lãi  nên ông K, cán bộ cơ quan chức năng trong một lần về thanh tra cơ sở kinh doanh của anh T đã ký quyết định xử phạt doanh nghiệp của anh T 10.000.000đ với lý do hàng xóm nhà anh T là bà K phản ánh hệ thống loa của gia đình anh T gây tiếng ồn trong thời gian mọi người đang nghỉ trưa. Những ai không tuân thủ pháp luật?


A. Anh T, anh G, bà Y.
B. Anh G, anh T.


C. Anh T, anh G, ông K, bà Y.
D. Anh T, anh G, ông K.

Câu 8: Năng lực của chủ thể bao gồm

A. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức
B. Năng lực pháp luật và năng lực công dân

C. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
D. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức?

Câu 9: Để trở thành người có lương tâm, học sinh cần:


A. Cảm thông và sẵn sàng chia sẻ, nhường nhịn.


B. Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ.


C. Biết phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc.


D. Có tình cảm đạo đức trong sáng.

Câu 10: Gia đình anh H chuyên dịch vụ giặt, là hơi. Vào mùa rét, cửa hàng nhà anh rất đông khách đặc biệt vào những dịp cuối năm. Tiền thu được từ dịch vụ này, anh H  đã mua sắm được ô tô phục vụ nhu cầu đi lại và ship hàng. Thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, anh đã đầu tư thêm hệ thống máy giặt là hơi công nghiệp, mở thêm 1 cửa hàng ở khu phố bên cạnh. Anh H đã thực hiện tốt những chức năng nào dưới đây của thị trường?


A. Chức năng lưu thông; chức năng thực hiện; chức năng thông tin.


B. Chức năng kích thích sản xuất và tiêu dùng; chức năng thông tin.


C. Chức năng thông tin; chức năng thực hiện; chức năng kích thích sản xuất.


D. Chức năng thực hiện; chức năng thông tin.

Câu 11: Chức năng nào của tiền tệ làm cho hành vi bán và hành vi mua có thể tách rời nhau cả về thời gian và không gian?


A. Phương tiện cất trữ.


B. Phương tiện lưu thông.


C. Phương tiện thanh toán và phương tiện lưu thông.


D. Phương tiện cất trữ và tiền tệ thế giới.

Câu 12: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của nhân nghĩa


A. không cố chấp với những người có lỗi lầm biết hối cải.


B. không khoan hồng với những tù binh, hàng binh.


C. tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi với bạn bè.


D. không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác

Câu 13: Khi giá cà phê tăng, người tiêu dùng mua cà phê sẽ giảm dẫn đến lượng người mua đường và sữa cũng giảm theo. Đường, sữa trong trường hợp này được xem là

A. hàng dịch vụ.
B. hàng bổ sung.
C. hàng thay thế.
D. hàng giả định.
Câu 14: Anh Sùng A T là người dân tộc Tày cư trú tại xã X, vì đời sống gia đình khó khăn, anh đã đầu tư chuồng trại mua 3 con bò về nuôi và quy hoạch một bên đồi để trồng cây ăn quả. Xen lẫn trong các loại cây ăn quả anh có trồng thêm 1000 cây côca vì nghe nói loại cây này có giá trị kinh tế cao. Hàng xóm nhà anh T là anh Giàng Y thấy vậy nên cũng quy hoạch trồng thử hơn 300 cây cô ca. Khi nghe thông tin nhà 2 anh trồng cây cô ca, anh U là cán bộ khuyến nông viên đã đến nhà anh T khuyên anh nên phá bỏ loại cây này. Tuy nhiên vì đang có mâu thuẫn với em gái anh U nên chị P là vợ anh T khi vừa nghe anh U nói vậy đã nổi giận, cho rằng anh U cố tình không muốn cho gia đình mình làm ăn nên xúi con trai là cháu S, (học sinh lớp 10) cầm gậy đuổi anh U về. Ngày hôm sau, khi đang điều khiển xe máy của mẹ lưu thông trên đường đi học, cháu S đã bị anh F em rể anh U đang ngồi uống bia ở quán bên đường lấy xe ô tô  đuổi theo ngăn lại. Sẵn có hơi men, anh Q đã túm cổ áo cháu S lại, bắt leo lên xe của mình và chở về nhà tra hỏi. Trong tình huống trên, những ai vi phạm hành chính?

A. Anh T, anh Y, cháu S, anh Q.
B. Anh Y, cháu S, anh Q, chị P


C. Anh T, anh Y, anh Q.
D. Anh Y, anh T, chị P, cháu S, anh Q.

Câu 15: Khi năng suất lao động tăng, trường hợp nào dưới đây không đúng?


A. Thời gian lao động hao phí để sản xuất 1 đơn vị hàng hóa giảm xuống


B. Giá trị 1 đơn vị hàng hóa giảm xuống.


C. Tổng giá trị hàng hóa tăng lên.


D. Số lượng hàng hóa làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên.

Câu 16: Anh D kết hôn với chị V, sau 2 năm anh chị có 2 người con, nhưng vì không sinh được con trai nên anh sinh ra nhậu nhẹt, hay đánh đập chị V. Nhiều hôm uống rượu say, anh D còn bắt nhốt con gái mình trong phòng tắm nửa ngày không cho ăn uống, cũng cấm chị V không được đem đồ ăn vào cho con. Thấy con gái và cháu ngoại bị anh D đối xử như vậy nên bà G mẹ chị V đã làm đơn gửi lên xã nhờ chính quyền can thiệp. Ông T là Chủ tịch UBND xã theo đơn đề nghị của bà G đã ra quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc với chị V và các con trong vòng 3 ngày đối với anh D. Sau khi có quyết định của ông T, anh D không những không chấp hành mà còn nghi ngờ ông và chị V có quan hệ tình cảm với nhau nên đến nhà ông T lăng mạ, xỉ nhục ông. Ngay sau đó, ông T đã ra quyết định tạm giữ anh D. Thấy bạn mình bị ông T giữ, anh L đã bắt cháu gái ông T nhằm gây sức ép để buộc ông T phải thả anh D. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và không tuân thủ pháp luật?

A. Ông T, anh L. 

B. Anh D, Anh L

C. Anh D, ông T, anh  L

D. Anh D, ông T
Câu 17: Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt


A. Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
B. Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.


C. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
D. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Câu 18: Đại xá là một hình thức miễn giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt thuộc thẩm quyền của


A. Chủ tịch nước.
B. UB Thường vụ Quốc hội.

C. Thủ tướng.
D. Quốc hội.
Câu 19: Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa tôn giáo và tín ngưỡng là?


A. Tôn giáo hình thành có tổ chức, còn tín ngưỡng tồn tại tự phát trong dân gian.


B. Tôn giáo hình thành có tổ chức, còn tín ngưỡng được hình thành có hệ thống.


C. Tín ngưỡng tồn tại trên cơ sở giáo lý, giáo luật còn tôn giáo thì không.


D. Tín ngưỡng hình thành do ý thức còn tôn giáo thì không.
Câu 20: “Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Bộ phận giả định là

A. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này

B. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụ

C. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng

D. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Câu 21: Chị M xin nghỉ không lương 1 tháng ở Công ty KN do  vợ chồng ông P làm chủ để chăm sóc con bệnh nặng. Tuy nhiên, bệnh của con trở nặng nên chị đã tự ý nghỉ thêm 04 ngày, sau đó, chị M trở lại làm việc nhưng ông P đã không tiếp nhận chị với lý do nghỉ quá thời gian đã xin phép, đồng thời  vợ ông  là bà G cũng đã ký hợp đồng với cháu N (sinh năm 2006) với sự đồng ý của ông Y ( bác họ N) vào làm việc thay vị trí của chị M. Khi biết tin con mình đang làm việc cho công ty KN, anh L bố của cháu N đã đến cty yêu cầu N phải bỏ việc ở công ty KN về làm việc ở một công ty gần nhà do bà F bạn của anh làm giám đốc. Khi hai bố con anh L đến công ty của bà F để ký kết hợp đồng lao động, vì bà F đi công tác nên anh U phó giám đốc đã yêu cầu anh L viết biên bản cam kết đồng ý cho con anh làm việc, đồng thời yêu cầu N phải đưa bản chính giấy tờ tùy thân cho anh giữ. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm bình đẳng trong lao động?

A. Vợ chồng ông P, chị M, anh U
B. Vợ chồng ông P, anh U, cháu N

C. Ông P, chị M, anh L
D. Bà G, chị M, anh U.
Câu 22: Trong giờ học môn GDCD lớp 11, khi giáo viên đưa ra nội dung thảo luận: hãy tìm hiểu sự khác nhau giữa hàng hóa thông thường và hàng hóa dịch vụ. Bạn T có ý kiến: giữa hàng hóa thông thường và hàng hóa dịch vụ khác nhau ở chỗ hàng hóa thông thường có thể cất trữ được nhưng hàng hóa dịch vụ hoàn toàn không cất trữ được. Bạn L thì có ý kiến: dịch vụ thì không phải là hàng hóa vì nó không thể cầm nắm được. Bạn Y nhóm trưởng thì khẳng định dịch vụ cũng là một loại hàng hóa nhưng nó khác hàng hóa thông thường ở chỗ quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời. Bạn K đồng ý với bạn Y và nói thêm: đa phần hàng hóa dịch vụ không cất trữ được, tuy nhiên cũng có một số loại hàng hóa dịch vụ có thể cất trữ được. Theo em trong tình huống trên, ý kiến của ai đúng?

A. Bạn K, Y, L.
B. Bạn T, bạn L.
C. Bạn K, bạn Y.
D. Bạn T.
Câu 23: Tại Điều 4 – Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình có ghi nhận: Nhà nước có các chính sách và biện pháp để chế độ hôn nhân và gia đình được


A. bảo đảm
B. bảo hộ
C. bảo vệ
D. đảm bảo

Câu 24: Thanh niên K khi đang châm thuốc hút thì vứt que diêm cháy dở xuống đường, không may que diêm bén vào 1 tờ giấy, giấy cháy bay vào 1 trạm bơm xăng, gây ra hỏa hoạn. Hành vi của thanh niên K được xác định là lỗi


A. cố ý trực tiếp
B. vô ý do tự tin.
C. vô ý do cẩu thả.
D. cố ý gián tiếp.

Câu 25: Cơ quan nào sau đây không có quyền yêu cầu Tòa án xác định lại cha, mẹ cho con chưa thành niên


A. TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
B. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.


C. Hội liên hiệp phụ nữ.
D. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.

Câu 26: Từ cuối năm 2019 đầu 2020, đại dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu vô hình chung đã làm FDI tại Việt Nam sụt giảm tới 25% chỉ còn 28,53%. Nội dung trên đề cập đến thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế Nhà nước.
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài


C. Kinh tế tư nhân
D. Kinh tế tập thể

Câu 27: Trong nền kinh tế tri thức, đặc trưng chủ yếu nói lên năng lực của con người trong quan hệ với tự nhiên là


A. lao động giản đơn.
B. tư liệu sản xuất.


C. lao động trí tuệ.
D. công cụ lao động.

Câu 28: Bộ phận nào không phải là yếu tố cấu thành giá trị xã hội của hàng hóa?


A. Giá trị sức lao động.
B. Lãi.


C. giá trị sử dụng .
D. Giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí.
Câu 29: Có 4 nhóm người sản xuất cùng làm ra một loại mũ thời trang. Nhóm I hao phí sản xuất cho 1 đơn vị mũ là 3 giờ và làm được 100 đơn vị sản phẩm; tương tự, nhóm II là 5 giờ và 600 đơn vị sản phẩm; nhóm III là 6 giờ và 200 đơn vị sản phẩm; nhóm IV là 7 giờ và 100 đơn vị sản phẩm. Trong trường hợp trên, những ai thực hiện tốt nội dung quy luật giá trị?.

A. Nhóm II.
B. Nhóm I, nhóm II

C. Nhóm III, nhóm IV
D. Nhóm I, nhóm III

Câu 30: Quan hệ lao động được xây dựng dựa trên nguyên tắc


A. tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật.


B. tự nguyện, thiện chí, dân chủ, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.


C. tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

D. tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
Câu 31: Vợ chồng anh P và chị K kết hôn năm 2007, anh chị cùng làm  việc cho doanh nghiệp G.  Năm 2008 anh chị sinh được một bé gái. Đến năm 2019, anh chị muốn sinh thêm con nhưng chị K được bác sĩ tư vấn tuổi đã cao, không nên sinh con ở tuổi này. Anh chị đã bàn bạc và quyết định nhờ cô Y, là em họ của anh P đã lấy chồng nhưng chưa có con mang thai hộ. Khi biết tin này, mẹ chị K đã kịch liệt phản đối và có những lời lẽ chửi rủa chị P thậm tệ. Sau khi sinh con được 1 tháng, chị Y bàn giao lại con cho vợ chồng anh P nhưng bà mẹ chị K  liên tục gây sức ép buộc vợ chồng anh P và chị K phải trả lại đứa bé cho chị Y chăm sóc. Anh P và ông T bố anh đã phải đến nhà cô Y nhờ cô chăm sóc em bé thêm vài tháng, mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc ông T sẽ lo liệu hết. Trong thời gian chị Y nuôi bé, vì cần được người hỗ trợ và chị K cũng muốn chăm sóc con mình nên chị đã xin nghỉ chế độ thai sản 6 tháng nhưng giám đốc doanh nghiệp G vì đang bận tổ chức tiệc cưới cho con trai vừa mới tốt nghiệp lớp 12 nên ông không ký hồ sơ. 

Trong trường hợp trên, những ai vi phạm pháp luật Hôn nhân và gia đình?


A. Chị K, anh P, cô Y, giám đốc doanh nghiệp G.


B. Anh P, ông T, mẹ chị K.


C. Vợ chồng anh P, mẹ chị K, cô Y.


D. Vợ chồng anh P, cô Y, ông T, mẹ chị K.

Câu 32: Cuối năm 2019, dịch bệnh Covid – 19 bùng phát đã tác động nặng nề tới nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Các biện pháp giãn cách, phong tỏa mà chính quyền áp dụng đã làm cho nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cá nhân, ăn uống, vui chơi tại nhà tăng cao, tạo cơ hội cho một số ngành sản xuất phát triển như sản xuất khẩu trang, máy trợ thở, giao hàng tận nhà…Một số doanh nghiệp không bán được hàng hóa, nhiều cửa hàng dịch vụ ăn uống phải đóng cửa, một số công ty du lịch phá sản. Hiện tượng trên phản ánh tác động nào của quy luật giá trị?


A. Điều tiết sản xuất; kích thích lực lượng sản xuất phát triển


B. Điều tiết sản xuất; phân hóa giàu nghèo.


C. Điều tiết lưu thông; phân hóa giàu nghèo


D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển; phân hóa giàu nghèo.

Câu 33: Chị K và chị L cùng kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống trên địa bàn phố X, cho rằng chị L cố tình tranh giành khách hàng của mình nên chị K thuê anh G thường xuyên đăng tải những bài viết xuyên tạc chị L sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chị L thấy vậy rất bức xúc nên đã liên hệ với anh trai mình là U trưởng phòng chức năng đến kiểm tra cơ sở của chị K. Đồng thời chị L thuê một nhân viên đứng ngay cổng ra vào của nhà chị để chào mời khách.  Khi ông U đến kiểm tra thì phát hiện chị K thường xuyên nhập những thực phẩm đã hết hạn nhưng được tẩy xóa dán lại tem mác và hạn sử dụng từ chị P – một nhân viên siêu thị Z trên thành phố. Trong trường hợp này những ai dưới đây đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

A. Chị K, chị L, chị P, anh G.
B. chị P, chị K, anh G.

C. Chị K, chị P
D. Chị K, chị P, ông U
Câu 34: Pháp luật nước ta quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Nội dung này được quy định tại điều nào dưới đây của Hiến pháp 2013?


A. Điều 20.
B. Điều 12.
C. Điều 19.
D. Điều 16.

Câu 35: Ở nước ta, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định từ  Đại hội Đảng lần thứ mấy?


A. IX.
B. X.
C. VIII.
D. XI.

Câu 36: Theo quy định của pháp luật, người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô không có giấy phép lái xe thì phải chịu mức phạt nào sau đây?

A. từ 800.000đ đến 1.000.000đ.
B. từ 800.000đ đến 1.200.000đ.


C. từ 1.000.000 đến 2.000.000đ
D. từ 500.000 đến 1.000.000đ.

Câu 37: Công ty TNHH X có lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty X mở tổng đài tư vấn giá đất cho khách hàng (ngành nghề này không được đăng ký khi thành lập doanh nghiệp). Hỏi, hành vi của công ty X  vi phạm pháp luật gì và bị xử lý như thế nào ?

A. Luật hành chính/ Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ

B. Luật hành chính/ Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000đ

C. Luật dân sự/ phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

D. Luật hành chính/ Phạt tiền từ 5.000.000 đến 15.000.000đ.
Câu 38: Hệ thống thông tin liên lạc thuộc yếu tố nào của quá trình sản xuất?

A. đối tượng lao động.
B. kết cấu hạ tầng.

C. công cụ lao động.
D. hệ thống bình chứa.
Câu 39: Gia đình P có cửa hàng hoa tươi cao cấp, nhưng vì địa bàn kinh doanh của gia đình ở khu vực ít dân cư nên sản phẩm mặc dù có chất lượng tốt, giá thành hợp lý song chưa bán được nhiều. P muốn giúp gia đình chụp ảnh những mặt hàng hoa của cửa hàng quảng cáo trên các trang mạng để bán được nhiều hơn, nhưng mẹ P không đồng ý vì cho rằng những sản phẩm đang được bán ở trên mạng phần lớn là những mặt hàng có chất lượng thấp nên những mặt hàng cao cấp nhà mình không nên rao bán trên các trang mạng. Mẹ của P hiểu chưa đúng về chức năng nào sau đây của thị trường?


A. Điều tiết sản xuất.
B. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng.


C. Điều tiết lưu thông.
D. Chức năng thông tin.

Câu 40: Do  tham gia chơi tiền ảo trên mạng nên K bị thua số tiền lớn, không có cách nào để có tiền trả nợ, K lên kế hoạch cướp tiền trong ngân hàng. K rủ M và S cùng tham gia, M đồng ý nhưng S ngần ngại, tuy nhiên khi được M và K lên kế hoạch cụ thể, phân công cho S chỉ cần đứng bên ngoài cảnh giới thì S đã đồng ý. Cả 3 người lên kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, đến ngày thực hiện thì M có việc bận nên không tham gia được. K và S vẫn thực hiện theo kế hoạch. Đúng 1h sáng, khi nhân viên bảo vệ ngân hàng còn đang ngủ thì S và K đã đột nhập vào bên trong ngân hàng. S đứng bên ngoài cảnh giới còn K vào trong cạy tủ lấy đi toàn bộ số tiền có trong tủ. Trong lúc K đang bỏ tiền vào tùi thì nhân viên bảo vệ tỉnh dậy, phát hiện có trộm đã hô hoán. Khi S thấy có người phát hiện S đã bỏ chạy, còn K bị bảo vệ dùng dùi cui đánh cho ngất xỉu, (tỉ lệ thương tật là 12%). Khi S chạy đến nhà chị P – chị gái của K kể cho chị P biết hành vi của hai người, chị P vì sợ em trai bị bắt nên đã nói với S ở lại trốn trong kho hàng nhà mình, chờ chị tìm cách giải quyết. Một lúc sau, khi K tỉnh dậy thì thấy mình đanh bị nhốt trong phòng bảo vệ, đã tìm cách trốn được và chạy về nhà. Bố của K biết chuyện đã băng bó vết thương và khuyên con ra đầu thú nhưng mẹ của K không đồng ý, dẫn K ra bến xe bắt xe vào nhà em gái là L trong Nam để trốn. 2 ngày sau công an bắt được L khi đang ở tại nhà bà L. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự?


A. K, S, chị P.
B. K, M, S chị P.

C. K, M, S. Mẹ K, chị P, bảo vệ.
D. Chị P, mẹ K, K, M và S, bảo vệ, bà L.
Câu 41: Sau khi tốt nghiệp đại học, anh U là người dân tộc Dao đã dành toàn bộ thời gian trau dồi kiến thức trồng rừng để về phục vụ quê hương. Cùng lúc đó, gia đình anh được Nhà nước tạo điều kiện vay vốn ưu đãi đầu tư để phát triển mô hình trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc. Anh U đã đến từng nhà dân vận động mọi người thực hiện tốt công việc và được mọi người dân tin tưởng. Đúng dịp bầu cử, anh U được nhân dân địa phương giới thiệu bầu vào Hội đồng nhân dân cấp huyện nhưng ông K trưởng thôn cố tình gạt anh ra khỏi danh sách. Anh U đã  không bị vi phạm nội dung nào sau đây về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

    A. Lĩnh vực văn hóa.



B. Lĩnh vực lao động. 

    C. Lĩnh vực kinh tế. 



D. Lĩnh vực chính trị.

Câu 42: Vợ chồng bác D là một chủ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất, gần đây do nhu cầu sử dụng mặt hàng này giảm mạnh nên bác quyết định bán lại 1 cơ sở cho người cháu. Số tiền thu được một phần bác đầu tư mua thêm máy móc, thiết bị để chuyển sang sản xuất đồ mỹ nghệ. Một phần tiền bác trả lãi và gốc vay ngân hàng và mua cho con gái một chiếc xe máy trị giá 30 triệu. Những chức năng nào của tiền tệ được vợ chồng bác D sử dụng?

A. Phương tiện lưu thông, thước đo giá trị, phương tiện thanh toán.

B. Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông.

C. Thước đo giá trị và thanh toán.

D. Phương tiện thanh toán và phương tiện lưu thông.
Câu 43: Vào mùa Trung thu, nhu cầu bánh trung thu của người dân tăng cao, các thương hiệu bánh như Kinh Đô, Bibica, Đồng Khánh…mở rộng sản xuất, cung ứng nhiều sản phẩm bánh. Qua mùa trung thu, nhu cầu của người mua giảm, các nhà sản xuất thu hẹp sản xuất. Đây là biểu hiện nào của quan hệ cung – cầu?


A. Cung ảnh hưởng đến giá cả.
B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả.


C. Giá cả ảnh hưởng đến cung – cầu.
D. Cung – cầu tác động lẫn nhau.

Câu 44: Một trong những điểm khác nhau  giữa đạo đức với pháp luật là


A. Pháp luật chỉ ra đời và tồn tại trong những giai đoạn lịch sử nhất định, đạo đức ra đời và tồn tại trong tất cả các giai đoạn phát triển của lịch sử.


B. Pháp luật có tính giai cấp, đạo đức không có tính giai cấp.


C. Pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống, đạo đức chỉ được thực hiện 1 lần.


D. Pháp luật là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, đạo đức chỉ là công cụ để đánh giá hành vi của con người.

Câu 45: Trong sự điều chỉnh hành vi của con người, đặc điểm để phân biệt pháp luật với đạo đức là?

A. Tính cưỡng chế, tính tự giác.
B. Tính bắt buộc.

C. Tính tự giác.
D. Tính dân chủ

Câu 46: Trong cuộc họp thôn ở một huyện miền núi, bà N phản ánh hiện nay trong thôn có một số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số kinh doanh lò mổ gia súc, gia cầm thường xuyên xả nước thải ra khe suối đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, nên đề nghị trưởng thôn có biện pháp xử lý. Cho rằng bà N có thái độ phân biệt với người dân tộc thiểu số, ông P trưởng thôn đã yêu cầu bà N dừng phát biểu và rời cuộc họp. Anh K thấy vậy cho rằng ông P làm thế là để giữ gìn đoàn kết dân tộc. Cùng dự cuộc họp, anh S và anh Q đã hướng dẫn kỹ thuật làm hố biogas để hạn chế ô nhiễm môi trường, ngoài ra còn phổ biến cách nuôi cá để giúp đồng bào dân tộc thiểu số tăng thêm thu nhập. Những ai dưới đây hiểu chưa đúng về chính sách bình đẳng giữa các dân tộc?


A. Anh S và anh Q.
B. Bà N và ông P.
C. Bà N và anh Q.
D. Ông P và anh K.

Câu 47: Nguyễn Văn K đang ngồi chơi bên nhà hàng xóm, trong lúc nói chuyện về các đầu số khẩn cấp, K tranh luận với T là hàng xóm và cho rằng nếu giờ K gọi đến đầu số 114 sẽ không ai nhấc máy. T nói với K nếu muốn kiểm chứng thì K gọi ngay đến số 114. Ngay lập tức K gọi đến số 114 báo giả nhà T có cháy. Theo quy định của pháp luật, K vi phạm PL gì? bị xử lý như thế nào và đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

A. vi phạm hình sự/ phạt cảnh cáo/ thi hành pháp luật.

B. vi phạm hình sự/ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm/tuân thủ pháp luật.

C. vi phạm hành chính/ phạt  tiền từ 3.000.000đ đến 6.000.000đ/ tuân thủ pháp luật.

D. vi phạm hành chính/ phạt từ 4.000.000 đến 6.000.000đ/ tuân thủ pháp luật.
Câu 48: Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ


A. quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.


B. quyền tự do cơ bản của con người.


C. quyền  dân chủ của con người và quyền bình đẳng của công dân .


D. quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Câu 49: Sau khi tốt nghiệp đại học, anh U là người dân tộc Dao đã dành toàn bộ thời gian trau dồi kiến thức trồng rừng để về phục vụ quê hương. Cùng lúc đó, gia đình anh được Nhà nước tạo điều kiện vay vốn ưu đãi đầu tư để phát triển mô hình trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc. Anh U đã đến từng nhà dân vận động mọi người thực hiện tốt công việc và được mọi người dân tin tưởng. Đúng dịp bầu cử, anh U được nhân dân địa phương giới thiệu bầu vào Hội đồng nhân dân cấp huyện nhưng ông K trưởng thôn cố tình gạt anh ra khỏi danh sách. Anh U đã  không bị vi phạm nội dung nào sau đây về quyền bình đẳng giữa các dân tộc?


A. Lĩnh vực chính trị.
B. Lĩnh vực văn hóa.


C. Lĩnh vực lao động.
D. Lĩnh vực kinh tế.

Câu 50: Anh K điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định là đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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